
























     

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SỢI PHÚ BÀI 

 
                  Số:           /SPB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                                 Tp. Huế, ngày          tháng 01 năm 2025 

 

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
 

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

1 CAO HỮU 
HIẾU 

N/A Chủ tịch 
HĐQT 

025075000138  
ngày 24/12/2016 do 
Công an Tp. Hà Nội 
cấp 

Phòng số 2, Dãy 69 
Ngách 40/60, Tạ 
Quang Bửu, Phường 
Bách Khoa, Quận Hai 
Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

29/05/2020 24/06/2024 Theo NQ 
ĐHĐCĐ 
thường 

niên năm 
2024 

 

1.1 Nguyễn Thị 
Vinh 

 Không 025141000033 
ngày 27/12/2017 do 
Cục CS ĐKQLCT và 
DLQG về DC cấp 

  24/06/2024 nt Mẹ 

1.2 Nguyễn Thị 
Hải Yến 

 Không 001176000300 
ngày 28/03/2013 do 
Cục CS QLHC về 
TTXH cấp 

  24/06/2024 nt Vợ 

1.3 Cao Thanh 
Hà 

 Không Sinh năm 2007   24/06/2024 nt Con 

1.4 Cao Hữu 
Nghĩa 

 Không 001201006692 
ngày 12/10/2015 do 
Cục CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

  24/06/2024 nt Con 

1.5 Cao Ngân 
Hoa 

 Không 130150867 ngày 
25/03/2009 do CA 
Tỉnh Phú Thọ cấp 

  24/06/2024 nt Chị gái 

1.6 Cao Việt 
Nga 

 Không 130960495 ngày 
03/11/2012 do CA 
Tỉnh Phú Thọ cấp 

  24/06/2024 nt Chị gái 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

1.7 Cao Hữu 
Quý 

 Không 025067000277 ngày 
15/7/2019 do Cục CS 
QLHC về TTXH cấp 

  24/06/2024 nt Anh trai 

1.8 Cao Thu 
Hiền 

 Không 025171300345 ngày 
19/02/2019 do Cục 
CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

  24/06/2024 nt Chị gái 

1.9 Cao Hồng 
Vượng 

 Không 012005225 ngày 
07/04/2011 do CA 
Tp. Hà Nội cấp 

  24/06/2024 nt Chị gái 

1.10 Đỗ Thị 
Thúy Nhàn 

 Không 025176000690 ngày 
28/11/2019 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

  24/06/2024 nt Chị dâu 

1.11 Quách Văn 
Tuyên 

 Không 132369250 ngày 
13/01/2005 do CA 
tỉnh Phú Thọ cấp 

  24/06/2024 nt Anh rể 

1.12 Nguyễn 
Bình Thiêm 

 Không 130084815 ngày 
23/4/2007 do CA tỉnh 
Phú Thọ cấp 

  24/06/2024 nt Anh rể 

1.13 Bùi Đức 
Thắng 

 Không 011742497 ngày 
11/06/2012 do CA 
Tp. Hà Nội cấp 

  24/06/2024 nt Anh rể 

1.14 Đỗ Văn 
Thịnh 

 Không 011564383 ngày 
28/4/2012 do CA Tp. 
Hà Nội cấp 

  24/06/2024 nt Anh rể 

1.15 Nguyễn Văn 
Trợ 

 Không 010007371 ngày 
10/10/2007 do CA 
Tp. Hà Nội cấp 

  24/06/2024 nt Bố vợ 

1.16 Vũ Thị 
Thanh Yên 

 Không 034147001671 ngày 
17/3/2017 do Cục CS 
ĐKQL CT và DLQG 
về DC cấp 

  24/06/2024 nt Mẹ vợ 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

1.17 Nguyễn 
Thái Nam 

 Không 010071000058 ngày 
24/10/2017 do Cục 
CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

  24/06/2024 nt Anh vợ 

2 PHẠM 
VĂN TÂN 
 

 Chủ tịch 
HĐQT 

001073007442 ngày 
29/11/2021 do Cục 
CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

Số 7 Ngõ 47, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba 
Đình, Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024 - Được bầu 
vào 

HĐQT 
theo NQ 
ĐHĐCĐ 
thường 

niên năm 
2024 

CĐNB 

2.1 Nguyễn Thị 
Thanh 
 

  010120581 ngày 
26/05/2008 do CA 
Tp. Hà Nội cấp 

Số 7, Ngõ 47, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024 -  Mẹ  
 

2.2 Phạm Thị 
Nhàn 
 

  001172000599 ngày 
04/02/2013 do Cục 
CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

Số 7, Ngõ 47, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024 -  Chị gái 

2.3 Phạm Văn 
Tiến 
 

   Định cư tại Đức 
 

24/06/2024 -  Em trai 

2.4 Phạm Thị 
Thu Hiền 
 

  012371153 ngày 
25/12/2012 do CA 
Tp. Hà Nội cấp 

Số 7, Ngõ 47, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024 -  Vợ 

2.5 Phạm Minh 
Quân 
 

  B9452774 ngày 
21/07/2014 cấp tại 
Tp. Hà Nội 

Số 7, Ngõ 47, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024 -  Con trai 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

2.6 Phạm 
Khánh An 

  001303022945 ngày 
05/02/2018 do Cục 
CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

Số 7, Ngõ 47, Phường 
Đội Cấn, Quận Ba Đình, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024 -  Con gái 
 

2.7 Phạm Văn 
Báu 
 

  001045004279 ngày 
05/01/2021 do Cục 
CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

Số 10 Nguyễn Đồn, 
Phường Đằng Lâm, 
Quận Hải An, Tp. Hải 
Phòng 
 

24/06/2024 -  Bố vợ 

 
2.8 

Lê Thị Kim 
Liên 
 

  031146001210 ngày 
05/01/2021 do Cục 
CS ĐKQL CT và 
DLQG về DC cấp 

Số 10 Nguyễn Đồn, 
Phường Đằng Lâm, 
Quận Hải An, Tp. Hải 
Phòng 
 

24/06/2024 -  Mẹ vợ 

3 TRẦN THỊ 
KIM CHI 
 
 
 
 
 

 TV. HĐQT 
– TGĐ 

190913822 ngày 
13/09/2006 do Công 
an Tỉnh TT-Huế cấp 

Số 5/2 Phan Văn Trị, 
Phường Tây Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

09/06/2016 24/06/2024 Theo NQ 
ĐHĐCĐ 
thường 

niên năm 
2024 

CĐNB 

3.1 Trần Văn 
Khiển 

 Không Đã mất Đã mất  24/06/2024 nt Cha ruột 

3.2 Lê Thị Kim 
Hiền 

 Không Đã mất Đã mất  24/06/2024 nt Mẹ ruột 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

3.3 Trần Thị 
Thanh 
Nhung 

 Không  4723167TH Street, SW 
Lynnwood WA 98037, 
USA 

 24/06/2024 nt Em gái ruột 

3.4 Nguyễn 
Ngọc Thịnh 

 Không  4723167TH Street, SW 
Lynnwood WA 98037, 
USA 

 24/06/2024 nt Em rể 

3.5 Trần Lê Văn  Không 201268015 ngày 
10/12/2015 do Công 
an Tp. Đà Nẵng cấp 

Số 40 An Hải 3, Quận 
Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

 24/06/2024 nt Em trai ruột 

3.6 Lê Trần 
Thương 
Thương 

 Không 201464570 ngày 
10/12/2015 do Công 
an Tp. Đà Nẵng 

Số 40 An Hải 3, Quận 
Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

 24/06/2024 nt Em dâu 

3.7 Trần Xuân 
Phương 

 Không  6414 Hanley Rd, Tampa 
Florida 33634, USA 

 24/06/2024 nt Em gái ruột 

3.8 Tôn Thất 
Lập 

 Không  6414 Hanley Rd, Tampa 
Florida 33634, USA 

 24/06/2024 nt Em rể 

3.9 Trần Văn 
Tấn 

 Không 190178164 ngày 
23/8/2010 do Công 
an Tỉnh TT-Huế cấp 

Số 5/2 Phan Văn Trị, 
Phường Tây Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 24/06/2024 nt Chồng 

3.10 Trần Quốc 
Thắng 

 Không 191862438 ngày 
15/7/2015 do Công 
an Tỉnh TT-Huế cấp 

Số 5/2 Phan Văn Trị, 
Phường Tây Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 24/06/2024 nt Con trai ruột 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

3.11 Trần Gia 
Cát Tường 

 Không 191926176 ngày 
16/6/2018 do Công 
an Tỉnh TT-Huế cấp 

Số 5/2 Phan Văn Trị, 
Phường Tây Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 24/06/2024 nt Con gái ruột 

4 TRẦN 
ĐÌNH 
HIỆP 

 TV. HĐQT 
– TGĐ 

024084000863 ngày 
04/06/2023 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Căn 7, Số 283 Đội Cấn, 
P. Liễu Giai, Quận Ba 
Đình, Tp. Hà Nội 

28/02/2018  Thời 
điểm 

được bổ 
nhiệm 
PTGĐ 

- 

4.1 Trần Đình 
Thủy 

 Không 012861410 ngày 
05/4/2013 do CA Tp. 
Hà Nội cấp 

Số 16 - BT03 – Đường 
Vạn Hạnh, Khu Đô thị 
Việt Hưng, P. Đức 
Giang, Quận Long Biên, 
Tp. Hà Nội 

28/02/2018   Cha ruột 

4.2 Lê Thị Bích 
Nga 

 Không 012861755 ngày 
28/4/2006 do CA Tp. 
Hà Nội cấp 

Số 16 - BT03 – Đường 
Vạn Hạnh, Khu Đô thị 
Việt Hưng, P. Đức 
Giang, Quận Long Biên, 
Tp. Hà Nội 

28/02/2018   Mẹ ruột 

4.3 Trần Thị 
Phương 
Thảo 

 Không 024182000139 ngày 
17/3/2015 do Cục CS 
ĐKQLCT & DLQG 
về DS cấp 

Số 6, Ngách 298/36 
Ngọc Lâm, Q. Long 
Biên, Tp. Hà Nội 

28/02/2018   Chị ruột 

4.4 Phan Vũ 
Thành Lưu 

     Không 125050927 ngày 
04/4/2013 do CA tỉnh 
Bắc Ninh cấp 

Số 6, Ngách 298/36 
Ngọc Lâm, Q. Long 
Biên, Tp. Hà Nội 

28/02/2018   Anh rể 

4.5 Lê Lan Nhi  Không 012808496 ngày 
27/10/2009 do CA 
Tp. Hà Nội cấp 

Căn 7, Số 283 Đội Cấn, 
P. Liễu Giai,  Q. Ba 
Đình, Tp. Hà Nội 

28/02/2018   Vợ 

4.6 Trần Thanh 
Bình 

 Không Còn nhỏ  Căn 7, Số 283 Đội Cấn, 
P. Liễu Giai,  Q. Ba 
Đình, Tp. Hà Nội 

28/02/2018   Con gái 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

4.7 Trần Đức 
Thành 

 Không Còn nhỏ Căn 7, Số 283 Đội Cấn, 
P. Liễu Giai,  Q. Ba 
Đình, Tp. Hà Nội 

28/02/2018   Con trai 

5 BÙI 
THÀNH 
HƯNG 

 TV. HĐQT 001070017748 ngày 
21/04/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

P. 1504 Chung cư 
Rainbow, Khu đô thị 
Văn Quán, Phường 
Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024  Được bầu 
vào 
HĐQT 
theo NQ 
ĐHĐCĐ 
thường 
niên năm 
2024 

 

5.1 Bùi Đức 
Nhuận  
 

  001040003725 
ngày 10/05/2021 do 
Cục CS QLHC về 
TTXH cấp 

Vân Canh, Hoài Đức, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024   Cha ruột 

5.2 Đàm Mai 
Lâm 
 

  1144002444 
ngày 10/05/2021 do 
Cục CS QLHC về 
TTXH cấp 

Vân Canh, Hoài Đức, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024   Mẹ ruột 

5.3 Nguyễn 
Thục Anh 
 

  1174036982 ngày 
10/08/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

P. 1504 Chung cư 
Rainbow, Khu đô thị 
Văn Quán, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024   Vợ 

5.4 Bùi Doãn 
Vinh Anh 
 

  Còn nhỏ P. 1504 Chung cư 
Rainbow, Khu đô thị 
Văn Quán, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024   Con trai 

5.5 Bùi Khuê 
Anh 

  Còn nhỏ P. 1504 Chung cư 
Rainbow, Khu đô thị 

24/06/2024   Con gái 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

 Văn Quán, Phường Văn 
Quán, Quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội 
 

5.6 Nguyễn Văn 
Mùi 
 

  1044003963 ngày 
10/04/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

A44 TT19 Nguyễn 
Khuyến, Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Tp. Hà 
Nội 
 

24/06/2024   Cha vợ 

5.7 Nguyễn Thị 
Thảo 
 

  38149001985 ngày 
19/04/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

A44 TT19 Nguyễn 
Khuyến, Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Tp. Hà 
Nội 
 

24/06/2024   Mẹ vợ 

5.8 Bùi Doãn 
Huấn 
 

  1076022612 ngày 
20/04/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

P. 1001 Nhà 17T9 Khu 
đô thị Trung Hòa - Nhân 
Chính, Quận Thanh 
Xuân,     Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024   Em trai 

5.9 Bùi Thị Thu 
Hà 
 

  1166011190 
ngày 10/07/2021 do 
Cục CS QLHC về 
TTXH cấp 

Số 26 Ngõ 96 Đường 
Văn Minh, Di Trạch, 
Hoài Đức Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024   Em gái 

5.10 Lưu Anh 
Tuấn 
 

  1061011151 ngày 
10/07/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 26 Ngõ 96 Đường 
Văn Minh Di Trạch, 
Hoài Đức Tp. Hà Nội 
 

24/06/2024   Em rể 

5.11 Bùi Mai 
Hoa 
 

  1183009213 ngày 
24/07/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

 24/06/2024   Em gái 

5.12 Đinh Đức 
Anh 

  37082004939 ngày 
24/07/2021 do Cục 

 24/06/2024   Em rể 
 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

 CS QLHC về TTXH 
cấp 

6 LÊ THỊ 
QUÊ 
HƯƠNG 

 TV. HĐQT 
– Phó TGĐ 

191378052 ngày 
29/01/2007 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/02/2018  Thời 
điểm 

được bổ 
nhiệm 
PTGĐ 

- 

6.1 Lê Chấp  Không 190619721 ngày 
12/12/1993 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

Phú Đa, Huyện Phú 
Vang, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

28/02/2018   Cha ruột 

6.2 Bạch Thị 
Ngọc Yến 

 Không Đã mất Đã mất 28/02/2018   Mẹ ruột 

6.3 Lê Thái 
Dương 

 Không 191550141 ngày 
15/04/2015 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

Phú Đa, Huyện Phú 
Vang, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

28/02/2018   Em trai ruột 

6.4 Nguyễn Lê 
Uyên 
Phương 

 Không 191564104 ngày 
29/04/2016 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Phú Bài, TX. Hương 
Thủy, Tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

28/02/2018   Em dâu 

6.5 Lê Thị Ca 
Dao 

 Không 187895527 ngày 
11/12/2017 do CA 
Tỉnh Nghệ An cấp 

Xóm 3, Nghi Kim, Tp. 
Vinh 

28/02/2018   Em ruột 

6.6 Nguyễn 
Hoàng Công 

 Không 182418497 ngày 
30/09/2009 do CA 
Tỉnh Nghệ An cấp 

Xóm 3, Nghi Kim, Tp. 
Vinh 

28/02/2018   Em rể 

6.7 Lê Thái 
Bình 

 Không 191632885 ngày 
12/07/2017 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

30/Kiệt 60, Hải Triều, 
Tp. Huế 

28/02/2018   Em ruột 

6.8 Nguyễn Thị 
Thanh Thủy 

 Không 191643378 ngày  
19/12/2015 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

30/Kiệt 60, Hải Triều, 
Tp. Huế 

28/02/2018   Em dâu 

6.9 Nguyễn 
Xuân Ánh 

 Không 191363693 ngày 
24/11/2008 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

28/02/2018   Chồng 
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6.10 Nguyễn Cao 
Minh 

 Không 192105826 ngày 
03/02/2017 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

28/02/2018   Con trai 

6.11 Nguyễn Lê 
Bảo Trâm 

 Không 192108158 ngày 
18/07/2018 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

28/02/2018   Con gái 

7 NGUYỄN 
NGỌC 
MAI CHI 

 Trưởng 
BKS 

191748545 ngày 
17/04/2007 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

390 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Thuận Lộc, 
Tp. Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019  Thời 
điểm 

được bầu 
vào BKS 

- 

7.1 Nguyễn Văn 
Thanh 

 Không 190581304 ngày 
15/07/2011 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

25 Nguyễn Xuân Ôn, 
Phường Thuận Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Cha 

7.2 Ngô Thị 
Ngọc Ánh 

 Không 190713069 ngày 
29/10/2013 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

25 Nguyễn Xuân Ôn, 
Phường Thuận Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Mẹ 

7.3 Nguyễn Thị 
Linh Chi 

 Không 19161625126 ngày 
26/02/2003 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

3/57 Thánh Gióng, 
Phường Thuận Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Chị gái 

7.4 Nguyễn 
Minh Trí 

 Không  25 Nguyễn Xuân Ôn, 
Phường Thuận Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Em trai 

7.5 Lê Ni Cent  Không 191748580 ngày 
18/04/2007 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

390 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Thuận Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Chồng 

7.6 Lê Kim 
Thiên Ý 

 Không Còn nhỏ 390 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Thuận Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Con 
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7.7 Trần Văn 
Giang 

 Không 192186357 ngày 
08/01/2018 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

3/57 Thánh Gióng, 
Phường Thuận Lộc, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Anh rể 

8 VÕ 
HOÀNG 
PHỤNG 

 TV. BKS  23 Nguyễn Bính, 
Phường Xuân Phú, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019  Thời 
điểm 

được bầu 
vào BKS 

- 

8.1 Võ Hồng 
Khiên 

  
Không 

191419158 ngày 
10/07/2006 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

23 Nguyễn Bính, 
Phường Xuân Phú, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Cha 

8.2 Hoàng Thị 
Hiền 

  
Không 

190192585 ngày 
15/04/2013 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

23 Nguyễn Bính, 
Phường Xuân Phú, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Mẹ 

8.3 Võ Hoàng 
Long 

 Không 191540932 ngày 
06/09/2016 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

23 Nguyễn Bính, 
Phường Xuân Phú, Tp. 
Huế, Tỉnh TT-Huế 

20/04/2019   Anh trai 

9 HOÀNG 
THÁI 
TRÚC 

 Phó Tổng 
Giám đốc & 

Kế toán 
trưởng 

191490502 ngày 
16/03/2016 do CA 
Tỉnh TT. Huế cấp 

93 Ngự Bình, P. An 
Cựu, Tp. Huế 

27/12/2021  Thời 
điểm 

được bổ 
nhiệm 
KTT 

- 

9.1 Hoàng Văn 
Thám 

 Không 190941760 ngày 
06/12/2017 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. 
Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh TT-
Huế 

27/12/2021   Cha 

9.2 Phạm Thị 
Bình 

 Không 190160342 ngày 
25/11/2002 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. 
Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh TT-
Huế 

27/12/2021   Mẹ 
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9.3 Hoàng Thái 
Phương 

 Không 191642407 ngày 
15/10/2012 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. 
Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh TT-
Huế 

27/12/2021   Em 

9.4 Hoàng Thị 
Thu Trang 

 Không 191698407 ngày 
22/08/2005 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. 
Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh TT-
Huế 

27/12/2021   Em 

9.5 Lê Đặng 
Tuyết Nga 

 Không 191642458 ngày 
17/03/2004 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. 
Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh TT-
Huế 

27/12/2021   Em 

9.6 Đoàn Thanh 
Tịnh 

 Không 191712444 ngày 
27/09/2017 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. 
Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh TT-
Huế 

27/12/2021   Em rể 

9.7 Hoàng Đăng 
Phước 

 Không 191565237 ngày 
29/10/2015 do CA 
Tỉnh TT-Huế cấp 

93 Ngự Bình, Phường 
An Cựu, Tp. Huế 

27/12/2021   Chồng 

9.8 Hoàng Nhật 
Minh 

 Không Còn nhỏ 93 Ngự Bình, Phường 
An Cựu, Tp. Huế 

27/12/2021   Con 

9.9 Hoàng Thái 
Trâm 

 Không Còn nhỏ 93 Ngự Bình, Phường 
An Cựu, Tp. Huế 

27/12/2021   Con 

10 NGUYỄN 
TƯỜNG 
HUY 

 Phụ trách 
quản trị 
Công ty 

046172010555 ngày 
10/05/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 33, Kiệt 205 Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021  Ngày 
được bổ 
nhiệm 
chức 
danh 

QTCT 
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10.1 Nguyễn Văn 
Đích 

 Không Đã mất Đã mất    Cha ruột 

10.2 Lê Thị Tâm 
Thanh 

 Không 046150001189 ngày 
09/05/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 24, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Mẹ ruột 

10.3 Nguyễn 
Tường Luân 

 Không 046071006246 ngày 
09/08/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Anh trai ruột 

10.4 
 

Đinh Thị 
Ngọc Diệp 

 Không 046172013915 ngày 
09/05/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Chị dâu 

10.5 Nguyễn 
Tường Duy 

 Không 046074011061 ngày 
20/07/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 14/21/12 Đường 23, 
Phường Hiệp Bình 
Chánh, Quận Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh 

28/04/2021   Em trai ruột 

10.6 Nguyễn Thị 
Thanh Thảo 

 Không 046185006845 ngày 
20/07/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 14/21/12 Đường 23, 
Phường Hiệp Bình 
Chánh, Quận Thủ Đức, 
Tp. Hồ Chí Minh 

28/04/2021   Em dâu 

10.7 Nguyễn 
Tường Nhật 

 Không 046076008689 ngày 
10/05/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 24, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Em trai ruột 

10.8 Lê Thị Mỹ 
Lan 

 Không 046182010419 ngày 
09/05/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 24, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Em dâu 
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10.9 Đỗ Thị Cẩm 
Phương 

 Không 046176007182 ngày 
02/07/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Vợ 
 

10.10 Nguyễn 
Tường Quốc 
Khánh 

 Không 046206004754 ngày 
09/05/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Con trai 

10.11 Nguyễn 
Tường 
Nguyên 
Khoa 

 Không 046208005677 ngày 
13/01/2023 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà 
Triệu, Phường Xuân 
Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

28/04/2021   Con trai 

10.12 Đỗ Thế 
Nhân 

 Không 046052003615 ngày 
17/08/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, 
Tổ 64, Phường Hòa 
Minh, Quận Liên Chiểu, 
Tp. Đà Nẵng 

28/04/2021   Cha ruột 
của Vợ 

 

10.13 Nguyễn Thị 
Hiên 

 Không 046151003567 ngày 
17/08/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, 
Tổ 64, Phường Hòa 
Minh, Quận Liên Chiểu, 
Tp. Đà Nẵng 

28/04/2021   Mẹ ruột 
của Vợ 

 

10.14 Đỗ Thế 
Nguyên Vũ 

 Không 046075014860 ngày 
17/08/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, 
Tổ 64, Phường Hòa 
Minh, Quận Liên Chiểu, 
Tp. Đà Nẵng 

28/04/2021   Anh trai ruột 
của Vợ 

 

10.15 Võ Thị 
Hằng Nga 

 Không 046176004661 ngày 
05/12/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, 
Tổ 64, Phường Hòa 
Minh, Quận Liên Chiểu, 
Tp. Đà Nẵng 

28/04/2021   Chị dâu 
của Vợ 

 

10.16 Đỗ Thị 
Phương 
Thảo 

 Không 046183013813 ngày 
09/01/2022 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 64, Phạm Đức Nam, 
Phường Hòa Quý, Quận 
Ngũ Hành Sơn,  Tp. Đà 
Nẵng 

28/04/2021   Em gái ruột 
của Vợ 
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10.17 Phan Thắng  Không 049080005656 ngày 
11/08/2021 do Cục 
CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 64, Phạm Đức Nam, 
Phường Hòa Quý, Quận 
Ngũ Hành Sơn,  Tp. Đà 
Nẵng 

28/04/2021   Em rể 
của Vợ 

 

11 TẬP 
ĐOÀN 
DỆT MAY 
VIỆT NAM  

  0100100008 ngày 
27/10/2010 
 

25 Bà Triệu, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Tp. Hà Nội 
 

   CỔ ĐÔNG 
LỚN 

12  CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
LƯƠNG 
THỰC 
VẬT TƯ 
NÔNG 
NGHIỆP 
NGHỆ AN 

  2901628481 ngày 
29/05/2015 
 

Khu KT Đông Nam, 
Xã Nghi Long, Huyện 
Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ 
An 
 

   CỔ ĐÔNG 
LỚN 

13 TRƯƠNG 
VĂN HIỀN 

 TV. HĐQT 180056302 ngày 
27/09/2007 do Công 
an Tỉnh Nghệ An 
cấp 

Số 11A5, Đặng Thái 
Thân, Phường Cửa 
Nam, Tp. Vinh, Tỉnh 
Nghệ An 

22/04/2022  Ngày 
được bầu 

vào 
HĐQT 

- 

13.1 Trương Văn 
Quế 

 Không Đã mất Đã mất 22/04/2022   Cha ruột 

13.2 Phan Thị 
Tâm 

 Không Đã mất Đã mất 22/04/2022   Mẹ ruột 

13.3 Cao Thị Tạo  Không 180322357 ngày 
16/03/2015 do Công 
an Tỉnh Nghệ An cấp 

Số 11A5, Đặng Thái 
Thân, Phường Cửa 
Nam, Tp. Vinh, Tỉnh 
Nghệ An 

22/04/2022   Vợ 
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13.4 Trương Thị 
Tâm 

 Không Đã mất Đã mất 22/04/2022   Chị ruột 

13.5 Trương Văn 
Dâu 

 Không Đã mất Đã mất 22/04/2022   Anh ruột 

 
13.6 

 

Trương Văn 
Ngà 

 Không Đã mất Đã mất 22/04/2022   Anh ruột 

13.7 Trương Thị 
Kỳ 

 Không 180049738 ngày 
20/09/2018 do Công 
an Tỉnh Nghệ An cấp 

Xóm 3, Xã Hưng Chính, 
Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

22/04/2022   Chị ruột 

13.8 Trần Đình 
Nhâm 

 Không 012893931 ngày 
22/11/2006 do Công 
an Tp. Hà Nội cấp 

Xóm Thuận Lý, Xã 
Thuận Sơn, Huyện Đô 
Lương, Tỉnh Nghệ An 

22/04/2022   Anh rể 

13.9 Trương Thị 
Dị 

 Không 180322079 ngày 
08/08/1997 do Công 
an Tỉnh Nghệ An cấp 

Xã Hưng Phú, Huyện 
Hưng Nguyên, Tỉnh 
Nghệ An 

22/04/2022   Chị ruột 

13.10 Trần Văn 
Hồng 

 Không  Xã Hưng Phú, Huyện 
Hưng Nguyên, Tỉnh 
Nghệ An 

22/04/2022   Anh rể 

13.11 Trương Văn 
Lành 

 Không 182373458 ngày 
19/12/2019 do Công 
an Tỉnh Nghệ An cấp 

Xóm 8, Xã Hưng Chính, 
Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

22/04/2022   Anh ruột 

13.12 Trần Thị 
Thuận 

 Không 181667748 ngày 
19/12/2019 do Công 
an Tỉnh Nghệ An cấp 
 

Xóm 8, Xã Hưng Chính, 
Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

22/04/2022   Em dâu 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

13.13 Trương Văn 
Hùng 

007C90
1859 

Không 040081018888 ngày 
12/06/2021 do Cục 
CSQLHC về TTXH 
cấp 

Phường Lê Lợi, TP 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

22/04/2022   Con trai 

13.14 Võ Thị 
Thảo 

901407 Không 040188005694 ngày 
04/04/2021 do Cục 
CSQLHC về TTXH 
cấp 

Phường Lê Lợi, TP 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

22/04/2022   Con dâu 

13.15 Trương Văn 
Dũng 

002C04
8884 

Không 040084033647 ngày 
21/12/2021 do Cục 
CSQLHC về TTXH 
cấp 

362 Ung Văn Khiêm; 
P.25, Quận Bình Thạnh, 
Tp. Hồ Chí Minh 

22/04/2022   Con trai 

13.16 Nguyễn 
Phương 
Thảo 

 Không 040191016437 ngày 
21/12/2021 do Cục 
CSQLHC về TTXH 
cấp 

362 Ung Văn Khiêm; 
P.25, Quận Bình Thạnh, 
Tp. Hồ Chí Minh 

22/04/2022   Con dâu 

13.17 Trương Thị 
Dung 

7478891 Không 186442372 ngày 
14/03/2017 do Công 
an Tỉnh Nghệ An cấp 

Chung cư Masteri Thảo 
Điền, P. Thảo Điền, 
Quận Thủ Đức, Tp. 
HCM  

22/04/2022   Con gái 

13.18 Lê Trung 
Thảo 

 Không 230782916 ngày 
29/6/2017 do Công 
an Tỉnh Gia Lai cấp 

Chung cư Masteri Thảo 
Điền, P. Thảo Điền, 
Quận Thủ Đức, Tp. 
HCM  

22/04/2022   Con rể 

14 PHẠM THỊ 
VÂN HÀ 

002C11
1193 

TV. BKS 001182035787 ngày 
24/03/2021 do Cục 
QL Dân cư và Trật 
tự XH cấp 

34A Ngõ 126 Kim 
Ngưu, Q. Hai Bà 
Trưng, Tp. Hà Nội 

 24/06/2024 Theo NQ 
ĐHĐCĐ 
thường 

niên năm 
2024 

 

14.1 Phạm Xuân 
Các 

  C3792827 ngày 
08/23/2017 do Cục 
QLXNC cấp 

34A Ngõ 126 Kim 
Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, 
Tp. Hà Nội 

 24/06/2024  Bố đẻ 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

14.2 Phạm Thị 
Kim Liên 

  C3377244 ngày 
05/19/2017 do Cục 
QLXNC cấp 

34A Ngõ 126 Kim 
Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, 
Tp. Hà Nội 

 24/06/2024  Mẹ đẻ 

14.3 Phạm Trung 
Dũng 

  001076002762 ngày 
05/3/2017 do Cục CS 
ĐKQL Cư trú và  
DLQG về Dân cư cấp 

34A Ngõ 126 Kim 
Ngưu, Q. Hai Bà Trưng, 
Tp. Hà Nội 

 24/06/2024  Anh ruột 

15 NGUYỄN 
THỊ THU 
THẢO 

002C11
1200 

 

TV. BKS 30186013239 ngày 
24/04/2021 do Cục 
CS ĐKQL Cư trú 
và  DLQG về Dân 
cư cấp 

Nhà 5A, Ngách 22/16, 
Tổ 1, P. Phúc Đồng, 
Quận Long Biên, Tp. 
Hà Nội 
 

24/06/2024  Theo NQ 
ĐHĐCĐ 
thường 

niên năm 
2024 

 

15.1 Nguyễn 
Xuân Chi 
 

  30082009621 ngày 
10/10/2021 do Cục 
CS ĐKQL Cư trú và  
DLQG về Dân cư cấp 
 

Nhà 5A, Ngách 22/16, 
Tổ 1, P. Phúc Đồng, 
Quận Long Biên, Tp. Hà 
Nội 
 

24/06/2024   Chồng 

15.2 Nguyễn Bảo 
Hân 
 

   Nhà 5A, Ngách 22/16, 
Tổ 1, P. Phúc Đồng, 
Quận Long Biên, Tp. Hà 
Nội 
 

24/06/2024   Con 

15.3 Nguyễn 
Quỳnh Như 
 

   Nhà 5A, Ngách 22/16, 
Tổ 1, P. Phúc Đồng, 
Quận Long Biên, Tp. Hà 
Nội 
 

24/06/2024   Con 

15.4 Lưu Thị 
Ngoan 
 

  30163009420 ngày 
25/04/2021 do Cục 
CS ĐKQL Cư trú và  
DLQG về Dân cư cấp 

Nhà 5A, Ngách 22/16, 
Tổ 1, P. Phúc Đồng, 
Quận Long Biên, Tp. Hà 
Nội 
 

24/06/2024   Mẹ ruột 



     

STT 
Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v CĐNB) 

Số CMND/CCCD 
(ngày cấp, nơi cấp) 

Địa chỉ 

Thời điểm 
bắt đầu là 

người có liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

Công ty 

15.5 Nguyễn Đức 
Thành 
 

  30088014919 ngày 
25/04/2021 do Cục 
CS ĐKQL Cư trú và  
DLQG về Dân cư cấp 

Số nhà 4A, Ngõ 6, Phố 
Kim Sơn, Phường Tân 
Bình, Thành phố Hải 
Dương 
 

24/06/2024   Em trai 

15.6 Nguyễn Thị 
Thu Thảo 
 

  30190004266 ngày 
11/08/2022 do Cục 
CS ĐKQL Cư trú và  
DLQG về Dân cư cấp 
 
 

Số nhà 4A, Ngõ 6, Phố 
Kim Sơn, Phường Tân 
Bình, Thành phố Hải 
Dương 
 

24/06/2024   Em dâu 

 
 

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

1 CAO 
HỮU 
HIẾU 

N/A Chủ tịch 
HĐQT 

- Giấy CNĐKDN số: 
0100100008; cấp lần 5 ngày 
11/03/2016; Nơi cấp: Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội. 
025075000138 ngày 
24/12/2016 do Công an Tp. 
Hà Nội cấp 

- Số 25 Bà Triệu, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội. 
 
 
- Phòng số 2, Dãy 69 Ngách 
40/60, Tạ Quang Bửu, 
Phường Bách Khoa, Quận 
Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

0 
 
 
 
 
0 

0% 
 
 
 
 

0% 
 

- Người đại diện 
quản lý vốn 
Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam 
 
- Cá nhân sở 
hữu 



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

1.1 Nguyễn 
Thị Vinh 

 Không 025141000033 
ngày 27/12/2017 do 
Cục CS ĐKQLCT và DLQG 
về DC cấp  

    

1.2 Nguyễn 
Thị Hải 
Yến 

 Không 001176000300 ngày 
28/03/2013 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

 118.500 0,89%  

1.3 Cao Thanh 
Hà 

 Không Sinh năm 2007     

1.4 Cao Hữu 
Nghĩa 

 Không 001201006692 
ngày 12/10/2015 do Cục CS 
ĐKQL CT và DLQG về DC 
cấp 

    

1.5 Cao Ngân 
Hoa 

 Không 130150867 ngày 25/03/2009 
do CA Tỉnh Phú Thọ cấp 

    

1.6 Cao Việt 
Nga 

 Không 130960495 ngày 03/11/2012 
do CA Tỉnh Phú Thọ cấp 

    

1.7 Cao Hữu 
Quý 

 Không 025067000277 ngày 
15/7/2019 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

    

1.8 Cao Thu 
Hiền 

 Không 025171300345 ngày 
19/02/2019 do Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về DC cấp 

    

1.9 Cao Hồng 
Vượng 

 Không 012005225 ngày 07/04/2011 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

    

1.10 Đỗ Thị 
Thúy Nhàn 

 Không 025176000690 ngày 
28/11/2019 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

    

1.11 Quách Văn 
Tuyên 

 Không 132369250 ngày 13/01/2005 
do CA tỉnh Phú Thọ cấp 

    

1.12 Nguyễn 
Bình 
Thiêm 

 Không 130084815 ngày 23/4/2007 
do CA tỉnh Phú Thọ cấp 

    



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

1.13 Bùi Đức 
Thắng 

 Không 011742497 ngày 11/06/2012 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

    

1.14 Đỗ Văn 
Thịnh 

 Không 011564383 ngày 28/4/2012 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

    

1.15 Nguyễn 
Văn Trợ 

 Không 010007371 ngày 10/10/2007 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

    

1.16 Vũ Thị 
Thanh Yên 

 Không 034147001671 ngày 
17/3/2017 do Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về DC cấp 

    

1.17 Nguyễn 
Thái Nam 

 Không 010071000058 ngày 
24/10/2017 do Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về DC cấp 

    

2 PHẠM 
VĂN TÂN 
 

 Chủ tịch 
HĐQT 

- Giấy CNĐKDN số: 
0100100008; cấp lần 5 ngày 
11/03/2016; Nơi cấp: Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội. 
- 001073007442 ngày 
29/11/2021 do Cục CS 
ĐKQL CT và DLQG về DC 
cấp 

- Số 25 Bà Triệu, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội 
 
 
- Số 7 Ngõ 47, Đội Cấn, 
Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội 
 

4.352.785 
 
 
 
 
0 
 

32,73% 
 
 
 
 

0% 

- Người đại diện 
quản lý vốn 
Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam 
 
- Cá nhân sở 
hữu 

2.1 Nguyễn 
Thị Thanh 
 

  010120581 ngày 26/05/2008 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

Số 7, Ngõ 47, Đội Cấn, Q. 
Ba Đình, Tp. Hà Nội 
 

   

2.2 Phạm Thị 
Nhàn 
 

  001172000599 ngày 
04/02/2013 do Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về DC cấp 

Số 7, Ngõ 47, Đội Cấn, Q. 
Ba Đình, Tp. Hà Nội 
 

   

2.3 Phạm Văn 
Tiến 
 

   Định cư tại Cộng hòa Liên 
bang Đức 
 

   

2.4 Phạm Thị 
Thu Hiền 
 

  012371153 ngày 25/12/2012 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

Số 7, Ngõ 47, Đội Cấn, Q. 
Ba Đình, Tp. Hà Nội 
 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

2.5 Phạm 
Minh 
Quân 
 

  B9452774 ngày 21/07/2014 
cấp tại Tp. Hà Nội 

Số 7, Ngõ 47, Đội Cấn, Q. 
Ba Đình, Tp. Hà Nội 
 

   

2.6 Phạm 
Khánh An 

  001303022945 ngày 
05/02/2018 do Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về DC cấp 

Số 7, Ngõ 47, Đội Cấn, Q. 
Ba Đình, Tp. Hà Nội 

   

2.7 Phạm Văn 
Báu 
 

  001045004279 ngày 
05/01/2021 do Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về DC cấp 

Số 10 Nguyễn Đồn, Đằng 
Lâm, Hải An, Tp. Hải Phòng 
 

   

 
2.8 

Lê Thị 
Kim Liên 
 

  031146001210 ngày 
05/01/2021 do Cục CS ĐKQL 
CT và DLQG về DC cấp 

Số 10 Nguyễn Đồn, Đằng 
Lâm, Hải An, Hải Phòng 
 

   

2.9 Tổng Công 
ty CP Dệt 
May Nam 
Định 

 Chủ tịch 
HĐQT 

0600019436 ngày 21/04/2022 
Sở KHĐT Tp. Nam Định 

43 Tô Hiệu – Ngô Quyền – 
TP.Nam Định – T.Nam Định 

   

2.10 Công ty 
CP May 
Nam Định 

 Chủ tịch 
HĐQT 

0600328515 ngày 21/02/2020 
Sở KHĐT Tp. Nam Định 

Khu A, lô H1+H5 đường 
Phạm Ngũ Lão, KCN Hòa 
Xá, P.Mỹ Xá, TP.Nam Định 

   

2.11 Tập đoàn 
Dệt May 
Việt Nam 

 Phó Tổng 
Giám đốc 

0100100008 ngày 06/10/2021 
Sở KHĐT TP.HN 
 

25 Bà Triệu – phường Hàng 
Bài – Quận Hoàn Kiếm – Hà 
Nội 

   

3 
 

TRẦN 
THỊ KIM 
CHI 
 

 TV. HĐQT 
– TGĐ 

- Giấy CNĐKDN số: 
0100100008; cấp lần 5 ngày 
11/03/2016; Nơi cấp: Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội. 
- CMND số 190913822; cấp 
ngày 13/09/2006; nơi cấp: 
Công an Tỉnh TT-Huế 

- Số 25 Bà Triệu, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội 
 
 
- Số 5/2 Phan Văn Trị, 
Phường Tây Lộc, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

 
0 
 
 
 
 
 

336.001 
 
 

 
0% 

 
 
 
 
 

2,526% 
 

- Người đại diện 
quản lý vốn 
Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam 
 
- Cá nhân sở 
hữu 



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

3.1 Trần Văn 
Khiển 

 Không Đã mất Đã mất    

3.2 Lê Thị 
Kim Hiền 

 Không Đã mất Đã mất    

3.3 Trần Thị 
Thanh 
Nhung 

 Không  4723167TH Street, SW 
Lynnwood WA 98037, USA 

   

3.4 Nguyễn 
Ngọc 
Thịnh 

 Không  4723167TH Street, SW 
Lynnwood WA 98037, USA 

   

3.5 Trần Lê 
Văn 

 Không 201268015 ngày 10/12/2015 
do Công an Tp. Đà Nẵng cấp 

Số 40 An Hải 3, Quận Sơn 
Trà, Tp. Đà Nẵng 

   

3.6 Lê Trần 
Thương 
Thương 

 Không 201464570 ngày 10/12/2015 
do Công an Tp. Đà Nẵng 

Số 40 An Hải 3, Quận Sơn 
Trà, Tp. Đà Nẵng 

   

3.7 Trần Xuân 
Phương 

 Không  6414 Hanley Rd, Tampa 
Florida 33634, USA 

   

3.8 Tôn Thất 
Lập 

 Không  6414 Hanley Rd, Tampa 
Florida 33634, USA 

   

3.9 Trần Văn 
Tấn 

 Không 190178164 ngày 23/8/2010 
do Công an Tỉnh TT-Huế cấp 

Số 5/2 Phan Văn Trị, Phường 
Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

2.445 
 

0,018% 
 

 

3.10 Trần Quốc 
Thắng 

 Không 191862438 ngày 15/7/2015 
do Công an Tỉnh TT-Huế cấp 

Số 5/2 Phan Văn Trị, Phường 
Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

   

3.11 Trần Gia 
Cát Tường 

 Không 191926176 ngày 16/6/2018 
do Công an Tỉnh TT-Huế cấp 

Số 5/2 Phan Văn Trị, Phường 
Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

4 TRẦN 
ĐÌNH 
HIỆP 

 TV. 
HĐQT – 
TGĐ 

- Giấy CNĐKDN số: 
0100100008; cấp lần 5 ngày 
11/03/2016; Nơi cấp: Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội. 
- 024084000863 ngày 
04/06/2023 do Cục CS 
QLHC về TTXH cấp 

- Số 25 Bà Triệu, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội. 
 
 
- Căn 7, Số 283 Đội Cấn, P. 
Liễu Giai, Quận Ba Đình, 
Tp. Hà Nội 

 
2.394.016 

 
 
 

31.552 
 

 
18% 

 
 
 

0,24% 
 

- Người đại diện 
quản lý vốn 
Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam  
 
 
 
- Cá nhân sở 
hữu 

4.1 Trần Đình 
Thủy 

 Không 012861410 ngày 05/4/2013 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

Số 16 - BT03 – Đường Vạn 
Hạnh, Khu Đô thị Việt Hưng, 
P. Đức Giang, Quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 

   

4.2 Lê Thị 
Bích Nga 

 Không 012861755 ngày 28/4/2006 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

Số 16 - BT03 – Đường Vạn 
Hạnh, Khu Đô thị Việt Hưng, 
P. Đức Giang, Quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 

   

4.3 Trần Thị 
Phương 
Thảo 

 Không 024182000139 ngày 
17/3/2015 do Cục CS 
ĐKQLCT & DLQG về DS 
cấp 

Số 6, Ngách 298/36 Ngọc 
Lâm, Q. Long Biên, Tp. Hà 
Nội 

   

4.4 Phan Vũ 
Thành Lưu 

     Không 125050927 ngày 04/4/2013 
do CA tỉnh Bắc Ninh cấp 

Số 6, Ngách 298/36 Ngọc 
Lâm, Q. Long Biên, Tp. Hà 
Nội 

   

4.5 Lê Lan 
Nhi 

 Không 012808496 ngày 27/10/2009 
do CA Tp. Hà Nội cấp 

Căn 7, Số 283 Đội Cấn, P. 
Liễu Giai,  Q. Ba Đình, Tp. 
Hà Nội 

   

4.6 Trần 
Thanh 
Bình 

 Không Còn nhỏ  Căn 7, Số 283 Đội Cấn, P. 
Liễu Giai,  Q. Ba Đình, Tp. 
Hà Nội 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

4.7 Trần Đức 
Thành 

 Không Còn nhỏ Căn 7, Số 283 Đội Cấn, P. 
Liễu Giai,  Q. Ba Đình, Tp. 
Hà Nội 

   

5 BÙI 
THÀNH 
HƯNG 

 TV. 
HĐQT 

- Giấy CNĐKDN số: 
0100100008; cấp lần 5 ngày 
11/03/2016; Nơi cấp: Phòng 
Đăng ký kinh doanh Thành 
phố Hà Nội. 
- 001070017748 ngày 
21/04/2021 do Cục CS 
QLHC về TTXH cấp 

- Số 25 Bà Triệu, Phường 
Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội. 
 
 
- Phòng 1504 Chung cư 
Rainbow, Khu đô thị Văn 
Quán, Phường Văn Quán, 
Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội 
 

1.330.009 
 
 
 
 
0 
 

10% 
 
 
 
 

0% 

- Người đại diện 
quản lý vốn 
Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam  
 
 
 
- Cá nhân sở 
hữu 

 
5.1 Bùi Đức 

Nhuận  
 

  001040003725 
ngày 10/05/2021 do Cục CS 
QLHC về TTXH cấp 

Vân Canh, Hoài Đức, Tp. Hà 
Nội 
 

   

5.2 Đàm Mai 
Lâm 
 

  1144002444 
ngày 10/05/2021 do Cục CS 
QLHC về TTXH cấp 

Vân Canh, Hoài Đức, Tp. Hà 
Nội 
 

   

5.3 Nguyễn 
Thục Anh 
 

  1174036982 ngày 10/08/2021 
do Cục CS QLHC về TTXH 
cấp 

P. 1504 Chung cư Rainbow, 
Khu đô thị Văn Quán, 
Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Tp. Hà Nội 
 

   

5.4 Bùi Doãn 
Vinh Anh 
 

  Còn nhỏ P. 1504 Chung cư Rainbow, 
Khu đô thị Văn Quán, 
Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Tp. Hà Nội 
 

   

5.5 Bùi Khuê 
Anh 
 

  Còn nhỏ P. 1504 Chung cư Rainbow, 
Khu đô thị Văn Quán, 
Phường Văn Quán, Quận Hà 
Đông, Tp. Hà Nội 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

 

5.6 Nguyễn 
Văn Mùi 
 

  1044003963 ngày 10/04/2021 
do Cục CS QLHC về TTXH 
cấp 

A44 TT19 Nguyễn Khuyến, 
Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội 
 

   

5.7 Nguyễn 
Thị Thảo 
 

  38149001985 ngày 
19/04/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

A44 TT19 Nguyễn Khuyến, 
Văn Quán, Quận Hà Đông, 
Tp. Hà Nội 
 

   

5.8 Bùi Doãn 
Huấn 
 

  1076022612 ngày 20/04/2021 
do Cục CS QLHC về TTXH 
cấp 

P. 1001 Nhà 17T9 Khu đô thị 
Trung Hòa - Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân,     Tp. Hà 
Nội 
 

   

5.9 Bùi Thị 
Thu Hà 
 

  1166011190 
ngày 10/07/2021 do Cục CS 
QLHC về TTXH cấp 

Số 26 Ngõ 96 Đường Văn 
Minh, Di Trạch, Hoài Đức 
Tp. Hà Nội 
 

   

5.10 Lưu Anh 
Tuấn 
 

  1061011151 ngày 10/07/2021 
do Cục CS QLHC về TTXH 
cấp 

Số 26 Ngõ 96 Đường Văn 
Minh Di Trạch, Hoài Đức 
Tp. Hà Nội 
 

   

5.11 Bùi Mai 
Hoa 
 

  1183009213 ngày 24/07/2021 
do Cục CS QLHC về TTXH 
cấp 

    

5.12 Đinh Đức 
Anh 
 

  37082004939 ngày 
24/07/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

    

5.13 Công ty CP 
Tư vấn xây 
dựng và 

 TV. HĐQT 0400349194 ngày 29/06/2005     



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

dịch vụ 
Đầu tư  

6 LÊ THỊ 
QUÊ 
HƯƠNG 

 TV. HĐQT 
– Phó TGĐ 

191378052 ngày 29/01/2007 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. 
Hương Thủy, Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

2.295 0,017% 
 

- Cá nhân sở 
hữu 

6.1 Lê Chấp  Không 190619721 ngày 12/12/1993 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

Phú Đa, Huyện Phú Vang, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

6.2 Bạch Thị 
Ngọc Yến 

 Không Đã mất Đã mất    

6.3 Lê Thái 
Dương 

 Không 191550141 ngày 15/04/2015 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

Phú Đa, Huyện Phú Vang, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

6.4 Nguyễn Lê 
Uyên 
Phương 

 Không 191564104 ngày 29/04/2016 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Phú Bài, TX. Hương 
Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

6.5 Lê Thị Ca 
Dao 

 Không 187895527 ngày 
11/12/2017 do CA Tỉnh Nghệ 
An cấp 

Xóm 3, Nghi Kim, Tp. Vinh    

6.6 Nguyễn 
Hoàng 
Công 

 Không 182418497 ngày 
30/09/2009 do CA Tỉnh Nghệ 
An cấp 

Xóm 3, Nghi Kim, Tp. Vinh    

6.7 Lê Thái 
Bình 

 Không 191632885 ngày 12/07/2017 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

30/Kiệt 60, Hải Triều, Tp. 
Huế 

   

6.8 Nguyễn 
Thị Thanh 
Thủy 

 Không 191643378 ngày  
19/12/2015 do CA Tỉnh TT-
Huế cấp 

30/Kiệt 60, Hải Triều, Tp. 
Huế 

   

6.9 Nguyễn 
Xuân Ánh 

 Không 191363693 ngày 24/11/2008 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. Hương 
Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

1.415 0,011%  

6.10 Nguyễn 
Cao Minh 

 Không 192105826 ngày 03/02/2017 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. Hương 
Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

6.11 Nguyễn Lê 
Bảo Trâm 

 Không 192108158 ngày 18/07/2018 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

P. Thủy Dương, TX. Hương 
Thủy, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

7 TRƯƠNG 
VĂN 
HIỀN 

 TV. HĐQT 180056302 ngày 27/09/2007 
do Công an Tỉnh Nghệ An 
cấp 

Số 11A5, Đặng Thái Thân, 
Phường Cửa Nam, Tp. 
Vinh, Tỉnh Nghệ An 

2.095.500 15,756% Đại diện vốn 
Công ty CP 
Lương thực Vật 
tư nông nghiệp 
Nghệ An 

7.1 Trương 
Văn Quế 

 Không Đã mất Đã mất    

7.2 Phan Thị 
Tâm 

 Không Đã mất Đã mất    

7.3 Cao Thị 
Tạo 

 Không 180322357 ngày 16/03/2015 
do Công an Tỉnh Nghệ An 
cấp 

Số 11A5, Đặng Thái Thân, 
Phường Cửa Nam, Tp. Vinh, 
Tỉnh Nghệ An 

   

7.4 Trương 
Thị Tâm 

 Không Đã mất Đã mất    

7.5 Trương 
Văn Dâu 

 Không Đã mất Đã mất    

 
7.6 

 

Trương 
Văn Ngà 

 Không Đã mất Đã mất    

7.7 Trương 
Thị Kỳ 

 Không 180049738 ngày 20/09/2018 
do Công an Tỉnh Nghệ An cấp 

Xóm 3, Xã Hưng Chính, Tp. 
Vinh, Tỉnh Nghệ An 

   

7.8 Trần Đình 
Nhâm 

 Không 012893931 ngày 22/11/2006 
do Công an Tp. Hà Nội cấp 

Xóm Thuận Lý, Xã Thuận 
Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh 
Nghệ An 

   

7.9 Trương 
Thị Dị 

 Không 180322079 ngày 08/08/1997 
do Công an Tỉnh Nghệ An 
cấp 

Xã Hưng Phú, Huyện Hưng 
Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

   

7.10 Trần Văn 
Hồng 

 Không  Xã Hưng Phú, Huyện Hưng 
Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

   

7.11 Trương 
Văn Lành 

 Không 182373458 ngày 19/12/2019 
do Công an Tỉnh Nghệ An 
cấp 

Xóm 8, Xã Hưng Chính, Tp. 
Vinh, Tỉnh Nghệ An 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

7.12 Trần Thị 
Thuận 

 Không 181667748 ngày 19/12/2019 
do Công an Tỉnh Nghệ An 
cấp 
 

Xóm 8, Xã Hưng Chính, Tp. 
Vinh, Tỉnh Nghệ An 

   

7.13 Trương 
Văn Hùng 

007C90
1859 

Không 040081018888 ngày 
12/06/2021 do Cục CSQLHC 
về TTXH cấp 

Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

   

7.14 Võ Thị 
Thảo 

901407 Không 040188005694 ngày 
04/04/2021 do Cục CSQLHC 
về TTXH cấp 

Phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

   

7.15 Trương 
Văn Dũng 

002C04
8884 

Không 040084033647 ngày 
21/12/2021 do Cục CSQLHC 
về TTXH cấp 

362 Ung Văn Khiêm; P.25, 
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

   

7.16 Nguyễn 
Phương 
Thảo 

 Không 040191016437 ngày 
21/12/2021 do Cục CSQLHC 
về TTXH cấp 

362 Ung Văn Khiêm; P.25, 
Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí 
Minh 

   

7.17 Trương 
Thị Dung 

7478891 Không 186442372 ngày 14/03/2017 
do Công an Tỉnh Nghệ An 
cấp 

Chung cư Masteri Thảo Điền, 
P. Thảo Điền, Quận Thủ Đức, 
Tp. HCM  

   

7.18 Lê Trung 
Thảo 

 Không 230782916 ngày 29/6/2017 
do Công an Tỉnh Gia Lai cấp 

Chung cư Masteri Thảo Điền, 
P. Thảo Điền, Quận Thủ Đức, 
Tp. HCM  

   

8 NGUYỄN 
NGỌC 
MAI CHI 

 Trưởng  
BKS 

191748545 ngày 17/04/2007 do 
CA Tỉnh TT-Huế cấp 

390 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Thuận Lộc, Tp. Huế, 
Tỉnh TT-Huế 

0 0%  

8.1 Nguyễn 
Văn Thanh 

 Không 190581304 ngày 15/07/2011 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

25 Nguyễn Xuân Ôn, 
Phường Thuận Lộc, Tp. Huế, 
Tỉnh TT-Huế 

   

8.2 Ngô Thị 
Ngọc Ánh 

 Không 190713069 ngày 29/10/2013 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

25 Nguyễn Xuân Ôn, 
Phường Thuận Lộc, Tp. Huế, 
Tỉnh TT-Huế 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

8.3 Nguyễn 
Thị Linh 
Chi 

 Không 19161625126 ngày 
26/02/2003 do CA Tỉnh TT-
Huế cấp 

3/57 Thánh Gióng, Phường 
Thuận Lộc, Tp. Huế, Tỉnh 
TT-Huế 

   

8.4 Nguyễn 
Minh Trí 

 Không  25 Nguyễn Xuân Ôn, 
Phường Thuận Lộc, Tp. Huế, 
Tỉnh TT-Huế 

   

8.5 Lê Ni Cent  Không 191748580 ngày 18/04/2007 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

390 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Thuận Lộc, Tp. Huế, 
Tỉnh TT-Huế 

   

8.6 Lê Kim 
Thiên Ý 

 Không Còn nhỏ 390 Đinh Tiên Hoàng, 
Phường Thuận Lộc, Tp. Huế, 
Tỉnh TT-Huế 

   

8.7 Trần Văn 
Giang 

 Không 192186357 ngày 08/01/2018 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

3/57 Thánh Gióng, Phường 
Thuận Lộc, Tp. Huế, Tỉnh 
TT-Huế 

   

9 VÕ 
HOÀNG 
PHỤNG 

 TV. BKS  23 Nguyễn Bính, Phường 
Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
TT-Huế 

0 0%  

9.1 Võ Hồng 
Khiên 

  
Không 

191419158 ngày 10/07/2006 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

23 Nguyễn Bính, Phường 
Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
TT-Huế 

   

9.2 Hoàng Thị 
Hiền 

  
Không 

190192585 ngày 15/04/2013 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

23 Nguyễn Bính, Phường 
Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
TT-Huế 

   

9.3 Võ Hoàng 
Long 

 Không 191540932 ngày 06/09/2016 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

23 Nguyễn Bính, Phường 
Xuân Phú, Tp. Huế, Tỉnh 
TT-Huế 

   

10 PHẠM 
THỊ VÂN 
HÀ 

002C11
1193 

TV. BKS 001182035787 ngày 
24/03/2021 do Cục QL Dân 
cư về Trật tự XH cấp 

34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Q. 
Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

10.1 Phạm 
Xuân Các 

  C3792827 ngày 08/23/2017 
do Cục QLXNC cấp 

34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Q. 
Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

   

10.2 Phạm Thị 
Kim Liên 

  C3377244 ngày 05/19/2017 
do Cục QLXNC cấp 

34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Q. 
Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

   

10.3 Phạm 
Trung 
Dũng 

  001076002762 ngày 
05/3/2017 do Cục CS ĐKQL 
Cư trú và  DLQG về Dân cư 
cấp 

34A Ngõ 126 Kim Ngưu, Q. 
Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội 

   

11 NGUYỄN 
THỊ THU 
THẢO 

002C11
1200 

 

TV. BKS 30186013239 ngày 
24/04/2021 do Cục CS 
ĐKQL Cư trú và  DLQG về 
Dân cư cấp 

Nhà 5A, Ngách 22/16, Tổ 1, 
P. Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 
 

   

11.1 Nguyễn 
Xuân Chi 
 

  30082009621 ngày 
10/10/2021 do Cục CS ĐKQL 
Cư trú và  DLQG về Dân cư 
cấp 
 

Nhà 5A, Ngách 22/16, Tổ 1, 
P. Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 
 

   

11.2 Nguyễn 
Bảo Hân 
 

   Nhà 5A, Ngách 22/16, Tổ 1, 
P. Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 
 

   

11.3 Nguyễn 
Quỳnh 
Như 
 

   Nhà 5A, Ngách 22/16, Tổ 1, 
P. Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 
 

   

11.4 Lưu Thị 
Ngoan 
 

  30163009420 ngày 
25/04/2021 do Cục CS ĐKQL 
Cư trú và  DLQG về Dân cư 
cấp 

Nhà 5A, Ngách 22/16, Tổ 1, 
P. Phúc Đồng, Quận Long 
Biên, Tp. Hà Nội 
 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

11.5 Nguyễn 
Đức Thành 
 

  30088014919 ngày 
25/04/2021 do Cục CS ĐKQL 
Cư trú và  DLQG về Dân cư 
cấp 

Số nhà 4A, Ngõ 6, Phố Kim 
Sơn, Phường Tân Bình, 
Thành phố Hải Dương 
 

   

11.6 Nguyễn 
Thị Thu 
Thảo 
 

  30190004266 ngày 
11/08/2022 do Cục CS ĐKQL 
Cư trú và  DLQG về Dân cư 
cấp 

Số nhà 4A, Ngõ 6, Phố Kim 
Sơn, Phường Tân Bình, 
Thành phố Hải Dương 
 

   

11.7 Công ty 
TNHH 
Tổng công 
ty CP Dệt 
May Miền 
Bắc - 
Vinatex 
 

 TV. BKS 
 

0107386444 ngày 05/04/216 
 

    

11.8 Công ty CP 
Sản xuất 
Xuất Nhập 
khẩu Dệt 
May 
 

 Trưởng 
BKS 

0102405830 ngày 17/10/2007 
 
 

 
 

   

12 HOÀNG 
THÁI 
TRÚC 

 Phó Tổng 
Giám đốc 
& Kế toán 
trưởng 

191490502 ngày 16/03/2016 
do CA Tỉnh TT. Huế cấp 

    93 Ngự Bình, P. An Cựu, 
Tp. Huế 

43.540 
 

0,327% 
 

- Cá nhân sở 
hữu 

12.1 Hoàng Văn 
Thám 

 Không 190941760 ngày 06/12/2017 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. Thủy 
Dương, TX. Hương Thủy, 
Tỉnh TT-Huế 

   

12.2 Phạm Thị 
Bình 

 Không 190160342 ngày 25/11/2002 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. Thủy 
Dương, TX. Hương Thủy, 
Tỉnh TT-Huế 

121 
 

0,001% 
 

 



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

12.3 Hoàng 
Thái 
Phương 

 Không 191642407 ngày 15/10/2012 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. Thủy 
Dương, TX. Hương Thủy, 
Tỉnh TT-Huế 

57.803 
 

0,435% 
 

 

12.4 Hoàng Thị 
Thu Trang 

 Không 191698407 ngày 22/08/2005 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. Thủy 
Dương, TX. Hương Thủy, 
Tỉnh TT-Huế 

43.354 
 

0,326% 
 

 

12.5 Lê Đặng 
Tuyết Nga 

 Không 191642458 ngày 17/03/2004 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. Thủy 
Dương, TX. Hương Thủy, 
Tỉnh TT-Huế 

   

12.6 Đoàn 
Thanh 
Tịnh 

 Không 191712444 ngày 27/09/2017 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

18 Võ Duy Ninh, P. Thủy 
Dương, TX. Hương Thủy, 
Tỉnh TT-Huế 

   

12.7 Hoàng 
Đăng 
Phước 

 Không 191565237 ngày 29/10/2015 
do CA Tỉnh TT-Huế cấp 

93 Ngự Bình, Phường An 
Cựu, Tp. Huế 

121 
 

0,001% 
 

 

12.8 Hoàng 
Nhật Minh 

 Không Còn nhỏ 93 Ngự Bình, Phường An 
Cựu, Tp. Huế 

   

12.9 Hoàng 
Thái Trâm 

 Không Còn nhỏ 93 Ngự Bình, Phường An 
Cựu, Tp. Huế 

   

13 NGUYỄN 
TƯỜNG 
HUY 

 Phụ trách 
quản trị 
Công ty 

046172010555 ngày 
10/05/2021 do Cục CS 
QLHC về TTXH cấp 

Số 33, Kiệt 205 Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. 
Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

0 0%  

13.1 Nguyễn 
Văn Đích 

 Không Đã mất Đã mất    



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

13.2 Lê Thị 
Tâm 
Thanh 

 Không 046150001189 ngày 
09/05/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 24, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

13.3 Nguyễn 
Tường 
Luân 

 Không 046071006246 ngày 
09/08/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

13.4 
 

Đinh Thị 
Ngọc Diệp 

 Không 046172013915 ngày 
09/05/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

13.5 Nguyễn 
Tường 
Duy 

 Không 046074011061 ngày 
20/07/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 14/21/12 Đường 23, 
Phường Hiệp Bình Chánh, 
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 
Minh 

   

13.6 Nguyễn 
Thị Thanh 
Thảo 

 Không 046185006845 ngày 
20/07/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 14/21/12 Đường 23, 
Phường Hiệp Bình Chánh, 
Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí 
Minh 

   

13.7 Nguyễn 
Tường 
Nhật 

 Không 046076008689 ngày 
10/05/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 24, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

13.8 Lê Thị Mỹ 
Lan 

 Không 046182010419 ngày 
09/05/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 24, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

13.9 Đỗ Thị 
Cẩm 
Phương 

 Không 046176007182 ngày 
02/07/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

13.10 Nguyễn 
Tường 

 Không 046206004754 ngày 
09/05/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   



     

STT Họ và tên 

Tài 
khoản 
giao 

dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
(Đ/v 

CĐNB) 

Số CMND 
(ngày cấp / nơi cấp) 

Địa chỉ 
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu 

cuối kỳ 

 
 

Ghi chú 

Quốc 
Khánh 

13.11 Nguyễn 
Tường 
Nguyên 
Khoa 

 Không 046208005677 ngày 
13/01/2023 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 33, Kiệt 205, Bà Triệu, 
Phường Xuân Phú, Tp. Huế, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế 

   

13.12 Đỗ Thế 
Nhân 

 Không 046052003615 ngày 
17/08/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, Tổ 
64, Phường Hòa Minh, Quận 
Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

   

13.13 Nguyễn 
Thị Hiên 

 Không 046151003567 ngày 
17/08/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, Tổ 
64, Phường Hòa Minh, Quận 
Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

   

13.14 Đỗ Thế 
Nguyên 
Vũ 

 Không 046075014860 ngày 
17/08/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, Tổ 
64, Phường Hòa Minh, Quận 
Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

   

13.15 Võ Thị 
Hằng Nga 

 Không 046176004661 ngày 
05/12/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 22A, Chơn Tâm 10, Tổ 
64, Phường Hòa Minh, Quận 
Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

   

13.16 Đỗ Thị 
Phương 
Thảo 

 Không 046183013813 ngày 
09/01/2022 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 64, Phạm Đức Nam, 
Phường Hòa Quý, Quận Ngũ 
Hành Sơn,  Tp. Đà Nẵng 

   

13.17 Phan 
Thắng 

 Không 049080005656 ngày 
11/08/2021 do Cục CS QLHC 
về TTXH cấp 

Số 64, Phạm Đức Nam, 
Phường Hòa Quý, Quận Ngũ 
Hành Sơn,  Tp. Đà Nẵng 
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